
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KON RẪY NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND, ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy)

ST
T SBD Họ và tên Quê quán Dân tộc Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp trường Xếp loại

tốt nghiệp Vị trí dự tuyển Đối tượng
ưu tiên

Điểm sát
hạch

Điểm ưu
tiên Tổng điểm Kết quả Ghi chúNgày/tháng/năm sinh  -

Nam/nữ
Hộ khẩu thường trú Tôn giáo Loại hình đào tạo Năm tốt nghiệp

1 2 3 A 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Giáo viên Mầm non hạng III

1 022 Y
28/6/1993 - Nữ

Thoang Tp Kon Tum - Kon Tum
Tp Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2018 Khá GV MN hạng III DTTS 89 5 94 Trúng tuyển

2 017 Nguyễn Thị Cẩm
02/3/2001 - Nữ

Ly Nam Đàn - Nghệ An
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2023 Khá GV MN hạng III 88 0 88 Trúng tuyển

3 015 Châu Thị Hà
05/11/1996 - Nữ

Lan Bình Sơn - Quảng Ngãi
TP Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Chính quy

Đại học Thủ Dầu Một
2018 Khá GV MN hạng III 85 0 85 Trúng tuyển

4 011 Nguyễn Thị
04/6/1985 - Nữ

Hương Quảng Trạch - Quảng Bình
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học Quy Nhơn
2016 TB Khá GV MN hạng III 83 0 83 Trúng tuyển

5 007 Y Thị Bích
13/6/2003 - Nữ

Hạnh Kon Rẫy - Kon Tum
Kon Rẫy - Kon Tum

Sơ Rá
Công giáo

Cao đẳng GD Mầm non
Chính quy

Cao đẳng Kon Tum
2024 Khá GV MN hạng III DTTS 77 5 82 Trúng tuyển

6 014 Y Ri
20/11/1997 - Nữ

Khim Tu Mơ Rông - Kon Tum
Tp Kon Tum - Kon Tum

Xơ Đăng
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng CĐ Kon Tum
2019 TB Khá GV MN hạng III DTTS 75 5 80 Trúng tuyển

7 019 Dương Thị Ngọc
18/10/1992 - Nữ

Nhã Phù Mỹ - Bình Định
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cao đẳng GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Cao đẳng SP Kon Tum
2015 Khá GV MN hạng III 80 0 80 Trúng tuyển

8 003 Lê Thị Lan
10/4/1987 - Nữ

Anh Bình Lục - Hà Nam
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Mầm non
Vừa học vừa làm

Đại học Quy Nhơn
2024 Giỏi GV MN hạng III 74 0 74 Trúng tuyển

II Giáo viên Tiểu học hạng III
1 GV TH Đa môn

1 043 Nguyễn Văn
10/01/1994 - Nam Sáu

Lệ Thủy - Quảng Bình
Lệ Thủy - Quảng Bình

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Liên thông chính quy

Đại học Quảng Bình
2019 Xuất sắc GV TH hạng III 80,5 0 80,5 Trúng tuyển

2 047 Trần Minh
17/7/2002 - Nữ Thùy

Quỳnh Lưu - Nghệ An
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Đại học Đà Nẵng
2025 Giỏi GV TH hạng III 79 0 79 Trúng tuyển

3 034 Huỳnh Thị Ánh
11/6/1998 - Nữ Huyền

Núi Thành - Quảng Nam
Núi Thành - Quảng Nam

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Vừa học vừa làm

Đại học Quy Nhơn
2024 Giỏi GV TH hạng III 75 0 75 Trúng tuyển

4 040 Y Ly
18/5/2002 - Nữ Nữ

Tp Kon Tum - Kon Tum
Tp Kon Tum - Kon Tum

Ba Na
Công giáo

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Phân hiệu Đại học Đà
Nẵng tại KT

2025
Khá GV TH hạng III DTTS 69 5 74 Trúng tuyển

5 033 Trần Thị Thu
30/3/2002 - Nữ Hiền

Lý Nhân - Hà Nam
Đăk Glei - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân GD Tiểu học
Chính quy

Phân hiệu Đại học Đà
Nẵng tại KT

2024
Xuất sắc GV TH hạng III 50 0 50 Trúng tuyển

2 GV TH Tiếng Anh

1 063 Đinh Thị Lan
14/02/2000 - Nữ Anh

Thiệu Hóa - Thanh Hóa
Kon Rẫy - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Chính quy

Đại học Duy Tân
2022 Giỏi GV TH hạng III 60 0 60 Trúng tuyển

III Giáo viên THCS hạng III
1 GV môn Ngữ Văn

1 050 Nguyễn Ngọc Thu
25/02/1988 - Nữ Hương

Trùng Khánh - Cao Bằng
Kon Rẫy - Kon Tum

Tày
Không

Cử nhân Ngữ Văn
Chính quy

Đại học Đà Lạt
2010 Khá GV THCS hạng III DTTS 88 5 93 Trúng tuyển

2 049 Dương Thị Phương
21/01/2002 - Nữ Dung

Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Ngữ Văn
Chính quy

Đại học SP Tp HCM
2025 Khá GV THCS hạng III 83 0 83 Trúng tuyển

2 GV môn KHTN (Vật lý)

1 061 Hồ Thị
28/3/1999 - Nữ Vinh

Quỳnh Lưu - Nghệ An
Tp Kon Tum - Kon Tum

Kinh
Không

Cử nhân SP Vật Lý
Chính quy

Đại học SP Huế
2021 Khá GV THCS hạng III 85 0 85 Trúng tuyển

(Tổng cộng danh sách này gồm có 17 người, trong đó: MN: 08; TH: 06 (Đa môn: 05, Tiếng Anh: 01); THCS: 03 (Ngữ Văn: 02; Vật lý: 01))
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